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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2026 

 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinhomes. 

 
Sở Xây dựng nhận được văn bản số 668/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026 

và 669/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinhomes về 
việc đề nghị xét duyệt hồ sơ đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội.  

Căn cứ các quy định của Luật Nhà ở 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 
31/7/2024 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 
Thông tư 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư  Nghị định 
261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã 
hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 
201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. 

Trên cơ sở danh sách đối tượng dự kiến được mua/thuê nhà ở xã hội do 
Công ty Cổ phần Vinhomes lập, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

203 trường hợp trong danh sách dự kiến do chủ đầu tư cung cấp thông tin 
phù hợp với quy định về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội tại Điều 
76 Luật Nhà ở 2023. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
thông tin trong danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, xem xét từng hồ sơ đăng ký, 
đối chiếu với quy định về đối tượng, điều kiện theo quy định tại các Điều 76, 77, 
78 của Luật Nhà ở 2023, các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 
26/7/2024, Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ; Thông 
tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, Thông tư 32/2025/TT-BXD ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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10/11/2025 của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để xác định đúng đối 
tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.  

Sở Xây dựng thông báo tới Công ty Cổ phần Vinhomes được biết và thực 
hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng (để đăng tải); 
- UBND TP (b/c); 
- UBND phường Hải An; 
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 6; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Văn phòng Sở (đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử Sở Xây dựng); 
- Lưu: VT, P.QLN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Hoài Long 



PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số            /SXD-QLN ngày      /01/2026 của Sở Xây dựng) 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa 
có nhà 

ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Khác 

* Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 668/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026  

1  
Đỗ Thế Vương,  CH 1207 tòa A2 Chung cư 
IA20, Phường Phú Thượng, Thành phố Hà 

Nội 

031091016238 Cấp ngày 01/11/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

2  Lê Mai Phương,  TDP Thành Tô 9, Phường 
Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031303004949 Cấp ngày 27/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

3  Phạm Thị Thu Hương,  Thôn 8, Xuân 
Hòa, Xã Tân Minh, Thành phố Hải Phòng 

031198002346 Cấp ngày 06/10/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

4  
Nguyễn Văn Cương,  Số nhà 68, Phố Hồng 

Thái, Khu An Thái, Xã Phú Thái, Thành phố 
Hải Phòng 

030072014785 Cấp ngày 14/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

5  
Trần Thị Thu Hiền,  Số 24/59 Nam Phong, 

Tổ dân phố 4, Phường Đông Hải, Thành phố 
Hải Phòng 

031305001562 Cấp ngày 07/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

6  Nguyễn Đắc Đại,  Đại Nỗ 2, Xã Vĩnh Hòa, 
Thành phố Hải Phòng 

031088021222 Cấp ngày 13/06/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

7  Vũ Văn Đại,  Thôn Trung Hưng, Xã Chấn 
Hưng, Thành phố Hải Phòng 

031094000982 Cấp ngày 28/10/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

8  
Nguyễn Đình Biên,  Tổ dân phố Mít 

Sắt, Phường Chu Văn An, Thành phố Hải 
Phòng 

030059009816 Cấp ngày 24/06/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

9  Phan Thị Lan Anh,  Thôn Xuân Trạch, Xã 
Quỳnh Phụ, Tỉnh Hưng Yên 

034189011285 Cấp ngày 22/09/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa 
có nhà 

ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Khác 

10  
Phạm Diệu Linh,  Số 123/261 Trần Nguyên 

Hãn, Phường An Biên, Thành phố Hải 
Phòng 

031191027792 Cấp ngày 10/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

11  
Nghiêm Trần Phương,  20 Ngõ 365 Phố 

Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà 
Nội 

035084002446 Cấp ngày 26/03/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

12  Tô Thị Hằng,  12A/A1 Phương Lưu 
6, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

031197003339 Cấp ngày 29/07/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

13  Nguyễn Thanh Loan,  9/39/272 Đà 
Nẵng, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031182003251 Cấp ngày 04/05/2024 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

14  
Phạm Ngọc Việt,  139 Trần Văn Lan, TDP 
Cát Bi 6, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

008085005941 Cấp ngày 17/09/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

15  Vũ Việt Hưng,  Tổ 3 xóm Trung, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031204006601 Cấp ngày 31/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

16  
Phạm Huyền Thương,  Số nhà 126 Đường 
An Dương Vương, Khu 15, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hải Phòng 

012186000044 Cấp ngày 14/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

17  
Trần Hùng Cường,  Số 43/66 Tôn Đức 

Thắng, Phường An Biên, Thành phố Hải 
Phòng 

031072018439 Cấp ngày 10/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

18  
Nguyễn Thị Hồng Linh,  Thôn Lật 

Dương, Xã Tiên Minh, Thành phố Hải 
Phòng 

031304008911 Cấp ngày 05/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa 
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sàn/người 
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19  
Đoàn Thị Trang Anh,  Số 52A TDP Thư 
Trung 2, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031306002161 Cấp ngày 31/03/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

20  Ngô Thị Thoa,  TDP Tiền Trong, Phường 
Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc Ninh 

027179005027 Cấp ngày 19/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

21  
Bùi Đình Long,  Lô NV 5.52 khu đô thị Tuệ 
Tĩnh, Phường Thành Đông, Thành phố Hải 

Phòng 

030072010367 Cấp ngày 11/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

22  

Nguyễn Trung Đức,  Căn hộ 1014, Tháp 
A(H-CT2A), Khu nhà ở Hi-Brand, Khu đô 

thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành 
phố Hà Nội 

040088022629 Cấp ngày 24/03/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

23  
Lê Thị Hoài Thanh,  31+32 T4 CT1 Lô 3 

Thái Phiên, Phường Ngô Quyền, Thành phố 
Hải Phòng 

031173002220 Cấp ngày 31/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

24  
Nguyễn Phương Hạnh,  10E Hồ 

Sen, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031190007702 Cấp ngày 29/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

25  Đào Văn Thành,  Thôn La Chàng, Xã 
Nguyễn Trãi, Tỉnh Hưng Yên 

033092006745 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

26  
Trương Thị Ái Linh,  2/123 Lương Khánh 
Thiện, Phường Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng 

031300000213 Cấp ngày 23/01/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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27  
Văn Bích Hạnh,  Số 175 Nguyễn Văn Hới, 
TDP Thành Tô 8, Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

025184000554 Cấp ngày 08/07/2024 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

28  Đoàn Văn Dũng,  Thôn Hạ Đồng, Xã Vĩnh 
Hòa, Thành phố Hải Phòng 

031086007901 Cấp ngày 20/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

29  
Phạm Nhật Trường,  Số 24 Đình 

Đông, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031205014965 Cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

30  Lê Nguyễn Vĩnh Hằng,  411 C1, Phường 
Nghĩa Đô , Thành phố Hà Nội 

001191013372 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

31  Đỗ Bá Kiên,  Cụm 10 , Xã Ô Diên, Thành 
phố Hà Nội 

001077004901 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

32  

Đỗ Thị Hòa,  Căn hộ chung cư số 1107 tháp 
B - Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng 

và nhà ở để bán, số 75 Nguyễn Tam 
Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 

034183002196 Cấp ngày 30/06/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

33  
Nguyễn Đức Hoàng,  Số 2 Ngõ 63 đường 
Vạn Mỹ, Phường Ngô Quyền, Thành phố 

Hải Phòng 

031083003969 Cấp ngày 13/10/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

34  Ngô Thế Hùng,  Khu 2, Phường Vũ Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh 

027095000455 Cấp ngày 15/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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35  Nguyễn Ngọc Toàn,  48 Lê Lai, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031083018989 Cấp ngày 17/09/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

36  Ngô Huy Sơn,  Số 20B/409 Miếu Hai 
Xã, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031077000475 Cấp ngày 04/06/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

37  Lê Thanh Hà,  Số 14/47 Thiên Lôi, Phường 
An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031162001023 Cấp ngày 29/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

38  
Trần Thị Quỳnh Trang,  279 Phố 

Vọng, Phường Tương Mai, Thành phố Hà 
Nội 

001192012720 Cấp ngày 22/11/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

39  
Nguyễn Chí Hiếu,  Số 198 đường Nam Hải, 

Tổ 4, Phường Đông Hải, Thành phố Hải 
Phòng 

031090013212 Cấp ngày 16/09/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

40  Đỗ Như Hiển,  Thôn Dục Linh 2, Xã Phụ 
Dực, Tỉnh Hưng Yên 

034082002555 Cấp ngày 09/01/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

41  
Nguyễn Văn Định,  Tổ dân phố Lạc 

Sơn, Phường Chu Văn An, Thành phố Hải 
Phòng 

030087003558 Cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

42  
Nguyễn Thị Bích Thủy,  1/7 Canh Nông 
2, Phường Hải Dương, Thành phố Hải 

Phòng 

030170001711 Cấp ngày 17/12/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

43  Vũ Trung Hiếu,  596 Thiên Lôi, Phường An 
Biên, Thành phố Hải Phòng 

031205003392 Cấp ngày 14/10/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

Trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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44  
Trần Tiến Công,  Số 35, Phố Bạch Đằng, 

Bạch Đằng 1, Phường Thủy Nguyên, Thành 
phố Hải Phòng 

031085003231 Cấp ngày 05/05/2025 
tại Bộ Công an x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

45  Lê Hoàn,  Phú Hải, Phường Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng 

031084005562 Cấp ngày 09/10/2025 
tại Bộ Công An x     Sỹ quan, quân nhân 

46  
Lê Thị Xuân,  Số 241 ngõ 61 tổ 9 Mậu 

Lương, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà 
Nội 

001193002922 Cấp ngày 14/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

47  Nguyễn Ngọc Quang,  TDP Viên 1, Phường 
Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội 

001097016123 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

48  Mai Thị Huyền,  Thôn Yên Hạnh 2, Xã Nga 
Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

038175003152 Cấp ngày 22/07/2024 
tại Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

49  Lê Hà An,  Thôn Nội Phật, Xã Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội 

001096033408 Cấp ngày 05/05/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

50  Khúc Gia Minh,  Thôn Lam Sơn, Xã Vĩnh 
Bảo, Thành phố Hải Phòng 

031204016236 Cấp ngày 23/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

51  
Nguyễn Thị Hồng Ngát,  Số 2/213 Phương 

Lưu, Tdp Phương Lưu 5 , Phường Đông 
Hải, Thành phố Hải Phòng 

031194000523 Cấp ngày 01/04/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

52  
Trương Thanh Dũng,  Số 33/109 Phố An 
Dương, Phường An Biên, Thành phố Hải 

Phòng 

031203002048 Cấp ngày 31/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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53  
Phạm E Duy Quang,  8/10/47 Lê 

Lai, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng 

031087005055 Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

54  Lã Thị Bích Ngọc,  Tổ 8, Phường Tô Hiệu, 
Tỉnh Sơn La 

014187000852 Cấp ngày 06/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

55  
Nguyễn Thị Minh Tâm,  165 Phùng 

Hưng, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội 

001304036284 Cấp ngày 02/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

56  Trương Thị Anh,  Thôn Vĩnh Giang, Xã 
Hương Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 

040181019207 Cấp ngày 07/01/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

57  Nguyễn Thị Thảo,  Thôn Thượng Đỗ 1, Xã 
Lai Khê, Thành phố Hải Phòng 

030174005459 Cấp ngày 25/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

58  Nguyễn Lan Hương,  379 Trường 
Chinh, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 

036197016510 Cấp ngày 10/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

59  
Tống Thị Hồng Thúy,  Số nhà 217 Tổ Phan 

Đăng Lưu, Phường Phù Liễn, Thành phố 
Hải Phòng 

031170002301 Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị (nghỉ hưu) 

60  Nông Thị Thoa,  Xóm Lũng Điêng - Lũng 
Rỳ, Xã Đình Phong, Tỉnh Cao Bằng 

004199003157 Cấp ngày 29/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

61  
Khổng Hữu Phước,  Số 217 Trung  Lực, Lực 

Hành, Phường Hải An, Thành phố Hải 
Phòng 

031095002415 Cấp ngày 27/03/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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62  Bùi Hồng Phúc,  Số 10/39 Phượng Trì, Xã 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 

014093000010 Cấp ngày 21/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

63  
Bùi Thị Hương,  Căn 1207 - B2 Tòa nhà Dự 

án Hòa Bình Green City, 505 Minh 
Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 

031184001962 Cấp ngày 26/12/2024 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

64  Vũ Đức Kế,  Thôn Miếu, Xã Tây Thụy Anh, 
Tỉnh Hưng Yên 

034068000962 Cấp ngày 09/01/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

65  
Nguyễn Thị Mai Loan,  Số 83 Phương 

Lưu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng 

031188006124 Cấp ngày 15/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

66  Nguyễn Thị Bích Ngọc,  129 Chùa Hàng 
, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031192002181 Cấp ngày 09/01/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

67  Bùi Duy Lượng,  Xóm 14, Thôn Vĩnh 
Ninh, Xã Hà Đông, Thành phố Hải Phòng 

030092006187 Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

68  Vũ Duy Thắng,  Thôn Nhuận Đông, Xã 
Đường An, Thành phố Hải Phòng 

030058013921 Cấp ngày 19/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

69  Hoàng Thị Minh Khuê,  Số 14 Ngõ 192 Kim 
Mã, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội 

001303023332 Cấp ngày 18/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

70  Bùi Thị Xuân,  Xóm 5 Thôn Quách An, Xã 
Hà Nam, Thành phố Hải Phòng 

030196001689 Cấp ngày 29/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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71  Nguyễn Thị Nhàn,  Thôn An Tràng, Xã An 
Lão, Thành phố Hải Phòng 

031179012980 Cấp ngày 01/09/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Cán bộ, công chức, viên chức 

72  Phạm Thùy Linh,  Xóm 7, thôn Ngọc Nha 
Thượng, Xã Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên 

033301005180 Cấp ngày 08/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

73  
Trương Thị Ngọc Ánh,  Thôn Thọ 

Trương, Xã Bắc Thanh Miện, Thành phố 
Hải Phòng 

030198003244 Cấp ngày 21/10/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

74  
Trần Thị Liên,  P 805 Nhà D, 

Vinaconex3, Phường Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội 

030169000035 Cấp ngày 25/07/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

75  Nguyễn Thị Liễu,  Thôn Và, Xã Quảng Bị, 
Thành phố Hà Nội 

001172020747 Cấp ngày 10/07/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

76  
Trần Trung Đức,  02/97A/292 Lạch 

Tray, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031206018322 Cấp ngày 13/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

77  Hà Văn Khoa,  Lương Câu , Xã An Khánh, 
Thành phố Hải Phòng 

034085007119 Cấp ngày 20/06/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

78  
Phạm Quang Việt ,  TDP Thủy Sơn 

5, Phường Thủy Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng 

031090007424 Cấp ngày 21/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

79  Trịnh Thị Phương Thảo,  Thôn Nam Thanh 
Nghị, Xã Đồng Thịnh, Tỉnh Ninh Bình 

036193001534 Cấp ngày 23/11/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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80  Nguyễn Văn Nam,  Thôn Tân Tiến, Xã Gia 
Hanh, Tỉnh Hà Tĩnh 

042096006526 Cấp ngày 06/12/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

81  Bùi Anh Duy,  13/55/128 An Đà, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031099007627 Cấp ngày 18/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

82  Trần Phương Thảo,  P301D A13, Phường 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

001180040951 Cấp ngày 18/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

83  
Hoàng Thị Mai Phương,  81 Thanh Lâm, 
Khu Hoàng Hanh, Xã Nam Sách , Thành 

phố Hải Phòng 

030304003058 Cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

84  Đỗ Thị Huyền,  Thôn Tây Hàm Dương, Xã 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng 

031197001261 Cấp ngày 26/01/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

85  
Đinh Thị Bảo Ngọc,  Số 91 Nguyễn 

Xiển, Phường Khương Đình, Thành phố Hà 
Nội 

031182001853 Cấp ngày 15/07/2024 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

86  Vũ Xuân Thu,  Thôn Nêu, Xã Tiên Minh, 
Thành phố Hải Phòng 

031093018865 Cấp ngày 09/04/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

87  Trần Thị Bích Liên,  190 Hạ Lý, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

036183012672 Cấp ngày 06/05/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

88  Lã Thị Thu Hằng,  Số 53 Tổ 13, Phường 
Nghĩa Đô , Thành phố Hà Nội 

001179015087 Cấp ngày 07/05/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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89  
Nguyễn Thị Hồng Nhung,  TDP Lưu 

Thượng 1, Phường Kinh Môn, Thành phố 
Hải Phòng 

030199013645 Cấp ngày 22/12/2024 
tại Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

90  Bùi Thị Tâm,  Tổ 4, Phường Phù Diễn, 
Thành phố Hà Nội 

034168007574 Cấp ngày 07/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

91  Trần Đức Hải Nam,  103/63 Cấm, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031205020093 Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

92  Chung Thị Ngọc Dung,  Ấp 3, Xã Tân 
Thạnh, Tỉnh Tây Ninh 

080191017695 Cấp ngày 08/07/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

93  Nguyễn Ngọc Minh,  Tổ 16, Phường Trần 
Lãm, Tỉnh Hưng Yên 

034303000547 Cấp ngày 10/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

94  Phạm Như Thuần,  Thôn Giang Làng, Xã 
Vân Đình, Thành phố Hà Nội 

001097018135 Cấp ngày 07/06/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

95  Bùi Thị Hồng,  Tổ 18, Phường Tương Mai, 
Thành phố Hà Nội 

001164015381 Cấp ngày 16/01/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

96  Nguyễn Thị Thúy Linh,  Thôn 3, Xã Việt 
Khê, Thành phố Hải Phòng 

031173001095 Cấp ngày 12/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

97  
Đồng Thị Thu Vân,  97/24 Phố Đông Trung 

Hành, Trung Hành 8, Phường Hải An, 
Thành phố Hải Phòng 

031197002041 Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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98  Đinh Hữu Diệp,  Số 3 N9/1 Cấm, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031063000692 Cấp ngày 20/11/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

99  Phạm Xuân Điệp,  Tổ 8, Phường Việt Hưng, 
Thành phố Hà Nội 

034092000620 Cấp ngày 15/03/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

100  Vũ Đức Hiệp,  TDP Trang Quan, Phường 
An Hải, Thành phố Hải Phòng 

031088006984 Cấp ngày 23/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

101  
Đào Thị Chiên,  Xóm 7, thôn Đông 

Trạch, Xã Khúc Thừa Dụ, Thành phố Hải 
Phòng 

030190007806 Cấp ngày 12/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

102  
Phạm Duy Khánh,  Số 8/42/430 Trần 

Nguyên Hãn, Phường An Biên, Thành phố 
Hải Phòng 

031091006652 Cấp ngày 17/04/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

103  Phan Lý Mỹ Duyên,  Xóm 5B Lưu 
Phương, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình 

037198001686 Cấp ngày 13/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

104  Bùi Minh Khánh,  P105-A13, Phường Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội 

001096021504 Cấp ngày 16/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

105  Bùi Đức Sơn,  Thôn Đôn Lương, Đặc Khu 
Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 

031083024538 Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

106  Nguyễn Đức Tiến,  Kiêu Kỵ, Xã Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội 

001090033573 Cấp ngày 08/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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107  
Nguyễn Nhật Nam,  Số 109 Lô 9, TDP Đằng 

Hải 13, Phường Hải An, Thành phố Hải 
Phòng 

031203000114 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

108  Trần Hồng Ngọc,  15/43 Đặng Kim Nở, Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng 

031194003654 Cấp ngày 15/04/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

109  
Nguyễn Thúy Hạnh,  Căn hộ chung cư số 
62, nhà B2 tập thể Kim Liên, Phường Kim 

Liên, Thành phố Hà Nội 

001169015222 Cấp ngày 30/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

110  
Nguyễn Việt Cường,  173B Ngõ Hà 

Trung, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội 

001072000825 Cấp ngày 22/10/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

111  Trần Thị Phượng,  Xóm 11, xã Lai Thành, 
Tỉnh Ninh Bình 

037191006052 Cấp ngày 13/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

112  
Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Số 02/47 Lâm 

Tường, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031179003944  Cấp ngày 09/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

113  Dương Minh Đức,  19 Tổ 4, Phường Vĩnh 
Tuy, Thành phố Hà Nội 

001204027050 Cấp ngày 18/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

114  Tạ Hải An,  Tổ 16, Phường Phù Diễn, Thành 
phố Hà Nội 

001204019722 Cấp ngày 04/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

115  Nguyễn Thị Hồng Hoa,  Trùng Thôn Lũng 
Giang, Xã Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 

027194008736 Cấp ngày 02/05/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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116  Nguyễn Thị Hương,  Thôn Thượng, Phường 
Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội 

001189038007 Cấp ngày 12/02/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

117  
Lê Kông Anh,  Số 8/82 Vũ Chí 

Thắng, Phường An Biên, Thành phố Hải 
Phòng 

031090011143 Cấp ngày 03/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

118  Nguyễn Tấn Hòa,  Phương Khê, Phường 
Kiến An, Thành phố Hải Phòng 

031091019023 Cấp ngày 23/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

119  
Mạc Văn Hiệu,  Phòng 1108 - CT2B Dự án 
Khu nhà ở Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, 

Thành phố Hà Nội 

030086001365 Cấp ngày 20/07/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

120  Hoàng Thị Duyên,  Ngọc Chử 2, Xã An 
Trường, Thành phố Hải Phòng 

031192014057 Cấp ngày 31/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

121  

Tạ Thị Mai Hương,  P. 1908 Tòa A, Chung 
cư 25 Tầng TTTM và Nhà ở Mỹ Đình Plaza 
-  TDP số 09, Phường Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

031174009803 Cấp ngày 10/07/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

122  Trần Quang Minh,  Số 163 ngõ 5 tổ 
3, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội 

034084004209 Cấp ngày 17/12/2024 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

123  Vũ Đình Trung,  Thôn Hợp Thung, Xã Cao 
Dương, Tỉnh Phú Thọ 

025092004013 Cấp ngày 14/08/2024 
tại Bộ Công An x     Sỹ quan, quân nhân 
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124  Nguyễn Thị Yến,  Tổ dân phố số 1 Ngọc 
Trục, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội 

001183012696 Cấp ngày 10/11/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

125  Nguyễn Thị Huệ,  19/29 Phong Lộc 
Tây, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 

036187013342 Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

126  
Đặng Thị Bích Hòa,  Số 63A/30 Trần 

Nguyên Hãn, Phường An Biên, Thành phố 
Hải Phòng 

031166005505 Cấp ngày 15/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

127  Bùi Hải Quyên,  13/55/128 An Đà, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031306001582 Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

128  
Đoàn Thị Kim Ngân,  61 Trần Khánh 

Dư, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng 

022189007790 Cấp ngày 06/07/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

129  

Trần Thị Xen,  Căn hộ chung cư số 1204 - 
ĐN 1, chung cư cao tầng 2A, khu nhà ở để 
bán 136 Hồ Tùng Mậu, Tổ 19, Phường Phù 

Diễn, Thành phố Hà Nội 

030179001150 Cấp ngày 22/11/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

130  Nguyễn Thị Thu Hiền,  TDP số 14, Phường 
Hải Dương, Thành phố Hải Phòng 

030186014334 Cấp ngày 14/04/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

131  Nguyễn Duy Thái,  Tự Khoát, Xã Nam Phù, 
Thành phố Hà Nội 

001097021336 Cấp ngày 27/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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132  Vũ Hồng Linh,  Nhân Mục, Xã Vĩnh Bảo, 
Thành Phố Hải Phòng 

033195000376 Cấp ngày 29/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

133  Nguyễn Thị Hiếu,  Thôn 7, Xã Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội 

036182011311 Cấp ngày 08/07/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ 
sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân 

134  

Nguyễn Trần Thanh Thủy,  Căn hộ 2407A, 
Tòa HH2, Lô A44, KĐT Hai Bên Đường Lê 

Trọng Tấn, Xã An Khánh, Thành phố Hà 
Nội 

038188006770 Cấp ngày 08/01/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

135  
Phạm Minh Quang,  Số 5/155 Chùa 

Hàng, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031201005178 Cấp ngày 17/02/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

136  Hoàng Thanh Hải,  Tổ 1, Phù Liễn, Thành 
phố Hải Phòng 

031094014880 Cấp ngày 21/09/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

137  Phạm Thị Hằng,  TDP Nội, Phường Nguyễn 
Đại Năng, Thành phố Hải Phòng 

030185001533 Cấp ngày 31/10/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

138  Lê Ngọc Hà,  73/333 Văn Cao, Thư Trung 
2, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031304002361 Cấp ngày 29/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

139  
Nguyễn Huy Hoàng,  Số 26/5/278 Đà 

Nẵng, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng 

031095003919 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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140  Vũ Đức Quảng,  Tổ 2, Phường Đông Ngạc, 
Thành phố Hà Nội 

022076004862 Cấp ngày 05/06/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

141  
Trần Thị Minh Phương,  Quyết 

Tiến, Phường Dương Nội, Thành phố Hà 
Nội 

001182013355 Cấp ngày 29/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

142  

Nguyễn Thị Phương Thảo,  B2.2405 Dự án 
Lavida+, Khu chung cư kết hợp TMDV - đô 

thị mới Nam Thành phố, khu phố 
48, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

036192004675 Cấp ngày 14/05/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

143  Lê Thị Thảo,  Số 325 Tổ 35 Cụm 6, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031173001765 Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

144  Vũ Văn Quang,  Khu Hạ Chiểu 3, Phường 
Nhị Chiểu, Thành phố Hải Phòng 

030070022175 Cấp ngày 13/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

145  
Nguyễn Trần Phương Anh,  Số 18/5 CT2 

A8, Tổ A7A8, Phường Hồng An, Thành phố 
Hải Phòng 

033305000033 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

146  Chu Văn Nguyện,  Thôn Du Tràng, Xã 
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên 

033098008682 Cấp ngày 26/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

147  Trần Hồng Quyên,  Số 8B, Đặng 
Tất, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

001189004021 Cấp ngày 01/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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148  Tạ Văn Vịnh,  Thôn Đa Phú 1, Xã Hưng Hà, 
Tỉnh Hưng Yên 

034091017905 Cấp ngày 27/05/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

149  Vũ Duy Toàn,  Thôn Nhuận Đông, Xã 
Đường An, Thành phố Hải Phòng 

030092005991 Cấp ngày 16/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

150  Nguyễn Đức Hùng,  Tổ 1a, Khu 7, Phường 
Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh 

034074013140 Cấp ngày 21/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân 

151  
Hoàng Minh Đức,  Số 34/358 Đà Nẵng, 

TDP Đoạn Xá 5, phường Đông Hải, Thành 
phố Hải Phòng 

031203008840 Cấp ngày 17/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

152  
Lê Thị Hà,  16 Lô 114 Công Nhân Dư 

Hàng, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng 

031157003427 Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp khu vực đô thị 

153  Hoàng Hoa Thắm,  Xóm 2B , Xã Khánh 
Nhạc, Tình Ninh Bình 

037185004570 Cấp ngày 21/03/2025 
tại Bộ Công An x     Cán Bộ, Công Chức, Viên chức 

154  
Trần Ngọc Khánh, 18 đường 10 Nghĩa 

Dũng, Phường Nghĩa Dũng, Thành Phố Hà 
Nội 

025086000274 Cấp ngày 24/07/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

155  
Phạm Văn An,  Số 08, Ngách 413, Ngõ Tân 
Đô, Tt HVCtqg, Tổ 20,  Phường Nghĩa Đô , 

Thành phố Hà Nội 

031082004047, Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

156  
Lê Gia Hân,  169 Xóm Dân Chủ,  Phường 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành Phố Hà 

Nội 

001306003122, Cấp ngày 02/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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157  Nguyễn Hữu Dũng,  Thôn Mai Xá,  Xã Hiệp 
Cường , Tỉnh Hưng Yên 

033203006455, Cấp ngày 25/11/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

158  
Bùi Thị Thanh Bình,  Căn hộ 6A, Chung cư 

5 tầng Cầu Bươu, Công ty CPĐT và XD, 
 Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội 

038190023680, Cấp ngày 01/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

159  

Trương Thị Thu Hương,  Căn hộ 2512A 
TTTM và Nhà ở Mỹ Đình Plaza - Tổ dân 
phố 9,  Phường Từ Liêm, Thành phố Hải 

Phòng 

031183002029, Cấp ngày 20/04/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

160  Trần Thị Vân Anh,  30/147 Đình Đông, 
 Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031198006666, Cấp ngày 07/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

161  Nguyễn Minh Phong,  TDP Liên Đình, 
 Phường Hải Bình, Tỉnh Thanh Hóa 

038083035065, Cấp ngày 15/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

162  
Phạm Trung Hải,  Căn hộ 1205 - CT3B - 

KĐT mới Cổ Nhuế - TDP Hoàng 7,  Phường 
Nghĩa Đô , Thành phố Hà Nội 

001205021721, Cấp ngày 20/06/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

163  Nguyễn Thị Nguyệt,  Thôn Giữa,  Xã Lai 
Khê, Thành phố Hải Phòng 

030181004761, Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

164  Phan Văn Sáng,  Thôn 36,  Xã Xuân Giang, 
Tỉnh Ninh Bình 

036090021023, Cấp ngày 16/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 



22 
 

 
 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa 
có nhà 

ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Khác 

165  Bùi Thị Kim Quyên,  Số 16/36 Kỳ Đồng, 
 Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031174013687, Cấp ngày 16/09/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

166  Bùi Đức Minh,  Số 31 Ngách 254/1 Đường 
Bưởi,  Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội 

027088000430, Cấp ngày 24/06/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

167  Đặng Thị Đào,  Xóm Cao Sơn 1,  Phường 
Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên 

019181004225, Cấp ngày 01/09/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

168  Đào Thị Hoài,  7/77 An Đà,  Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

031197000986, Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

169  Trần Sáu Đức,  Thôn Thanh Sơn,  Phường 
Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

038202014156, Cấp ngày 16/12/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

170  
Phạm Văn Hải,  Số 1/235 Đường Cát Linh, 
TDP Tràng Cát 4,  Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

031094012809, Cấp ngày 09/01/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

171  Mai Thị Kim Thành,  Số 92a Phương Lưu, 
 Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031173015513, Cấp ngày 16/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

172  
Nguyễn Mai Phương Linh,  Số 92a Phương 
Lưu,  Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng 

031304000294, Cấp ngày 07/06/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

173  
Phạm Thị Thanh Hà,  Tổ 4, Khu phố Trần 

Hưng Đạo 5,  Phường Hồng Gai, Tỉnh 
Quảng Ninh 

034182007309, Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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174  Hoàng Đại Phong,  Tổ dân phố Hoàng Xá, 
 Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên 

034092009931, Cấp ngày 21/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

175  Vũ Thị Lan Anh,  Tổ dân phố Tràng Cát 5, 
 Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031188001734, Cấp ngày 08/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

176  Nguyễn Đăng Việt Anh,  6 ngõ 107 Nghi 
Tàm,  Phường Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội 

001098026034, Cấp ngày 27/10/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

177  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,  Khối 7,  Phường 
Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An  

040189027959, Cấp ngày 10/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

178  Nghiêm Văn Nghĩa,  Lô 24 Nơ 18 mbqh 
2125,  Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 

038089010432, Cấp ngày 07/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

179  
Cao Ngọc Diệu My,  Số 01/11/121 Nguyễn 
Hữu Tuệ,  Phường Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng 

031304003802, Cấp ngày 06/08/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

180  
Cao Đắc Thế,  Tập thể Công Trình Công 

Cộng (Tổ dân phố số 8),  Phường Đồ Sơn, 
Thành phố Hải Phòng 

031097001630, Cấp ngày 14/09/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

181  Trần Công Dương,  Phú Hải 3,  Phường 
Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng 

031078007636, Cấp ngày 29/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

182  Nguyễn Đăng Tín,  Thị Tứ Đồng Gia,  Xã 
Kim Thành , Thành phố Hải Phòng 

030090014569, Cấp ngày 10/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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183  Bùi Thị Làn,  Thôn Hưng Đạo 1,  Xã Quỳnh 
An, Tỉnh Hưng Yên 

034168021902, Cấp ngày 12/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

184  Trương Thị Hằng,  Phố Trung Sơn,  Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

038197002390, Cấp ngày 18/07/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

185  Mai Ngọc Đề,  TDP Tiền Phong,  Phường 
Hải Bình, Tỉnh Thanh Hóa 

038095021415, Cấp ngày 15/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

186  Trương Mộng Diện,  Xóm Vinh, Thôn Phù 
Oanh,  Xã Tiên Tiến, Tỉnh Hưng Yên 

033185001866, Cấp ngày 07/10/2024 
tại Bộ Công An x     Cán bộ, Công chức, Viên chức 

 
 
 
* Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 669/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026 (Phụ lục 01) 

187  Phạm Thị Thơm,  Thôn Đồng Tiến,  Xã 
Chấn Hưng, TP Hải Phòng 

031191022005, Cấp ngày 31/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

188  Nguyễn Thị Hà,  33A CT6 A9,  Phường Ngô 
Quyền, TP Hải Phòng 

042191005025, Cấp ngày 09/01/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

189  Trần Thị Hằng,  TDP Xích Thổ,  Phường An 
Hải, TP Hải Phòng 

031187008012, Cấp ngày 02/05/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 



25 
 

 
 

190  Phạm Văn Nghiêm,  Thôn 8,  Xã Vĩnh Bảo, 
TP Hải Phòng 

031200004080, Cấp ngày 04/12/2024 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

191  
Nguyễn Thị Linh Chi,  2/97A/292 Lạch 
Tray,  Phường Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng 

031185000889, Cấp ngày 09/05/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

192  Hoàng Hoàng Anh,  Tổ dân phố 2,  Phường 
An Dương, TP Hải Phòng 

031200004679, Cấp ngày 21/07/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

193  Lê Duy Hiếu,  85 Thống Nhất,  Phường Lê 
Thanh Nghị, TP Hải Phòng 

030091008966, Cấp ngày 06/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

194  Phạm Văn Nguyên,  Thôn Thủy Hưng,  
Chấn Hưng, TP Hải Phòng 

031069001092, Cấp ngày 25/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

195  Nguyễn Thu Hòa,  Khu 10,  Xã Bản 
Nguyên, Tỉnh Phú Thọ 

025300009378, Cấp ngày 03/09/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

196  Nguyễn Thị Ngọc Mai,  Số nhà 52/2 Nguyễn 
Văn Linh,  Phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

031197006691, Cấp ngày 23/03/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

197  Nguyễn Hữu Quỳnh,  23/276 Đường Chợ 
Hàng,  Phường Lê Chân, TP Hải Phòng 

034084003159, Cấp ngày 18/11/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

198  Lê Thị Ninh,  Thôn Triệu Thái,  Xã Thanh 
Miện, TP Hải Phòng 

030164005434, Cấp ngày 15/04/2025 
tại Bộ Công An x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

199  Phạm Văn Quyết,  Thôn Thiên Khánh,  Xã 
Hồng Châu, TP Hải Phòng 

030098006735, Cấp ngày 25/12/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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200  
Trần Thị Kim Yến, Số 02/19/281 Phương 
Lưu, TDP Phương Lưu 5, Phường Đông 

Hải, TP Hải Phòng 

031170019582, Cấp ngày 12/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

* 
Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 669/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026 (Phụ lục 2)  
(Đối tượng duyệt bổ sung theo văn bản số 11/2025/CV-VHM ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần Vinhomes chưa được phê duyệt tại đợt 02) 

201  Lưu Trọng Tuyển, Thôn Kỳ Vỹ Hạ, Tiên 
Minh, Hải Phòng 

031076002063 Cấp ngày 24/10/2022 
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

* 
Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 669/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026 (Phụ lục 3)  
(Đối tượng duyệt bổ sung theo văn bản số 473.03/2025/CV-VHM ngày 18/11/2025 của Công ty Cổ phần Vinhomes chưa được phê duyệt tại đợt 03) 

202  Phạm Văn Tuấn, Thôn 1, Quang Bình, 
Tuyên Quang 

002082005135 Cấp ngày 04/12/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

203  Luân Văn Mạnh, Thôn Pá Đa, Hoàng Văn 
Thụ, Tỉnh Lạng Sơn 

020091002505 Cấp ngày 29/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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